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Câu 1: Đứng trước vận nước nguy nan một số sĩ phu có tư tưởng tiến bộ đã đề nghị triều đình
A. bắt tay với thực dân Pháp.

B. phát triển văn hóa, giáo dục.

C. đầu hàng thực dân Pháp.

D. cải cách duy tân Đất nước.

Câu 2: Nhận xét nào sau đây là đúng khi triều đình Huế kí hai bản Hiệp ước 1883 và 1884?

A. Nước ta từ một nước phong kiến độc lập trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến.

B. Triều đình Huế đã từng bước bán rẽ quyền lợi dân tộc cho thực dân.

C. Từ đây cuộc kháng chiến của nhân dân ta không thể tiếp túc.

D. Tạo điều kiện cho thực dân Pháp mở rộng thôn tính cả nước ta.

Câu 3: Đâu không phải là lí do khi Pháp đánh vào Gia Định?

A. Mở đường tấn công thôn tính Cam pu chia
B. Lực lượng quân ta ở đây yếu.

C. Âm mưu chiếm vựa lúa của ta.
D. Làm bàn đạp để thôn tính cả nước

Câu 4: Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) của nhân dân ta, làm cho Pháp lo sợ và tìm cách thương lượng. Trước bối cảnh đó Triều đình Huế đã có hành động như thế nào?

A. Yêu cầu nhân dân ta dừng chiến đấu.

B. Kêu gọi quan quân Triều đình phối hợp cùng nhân dân
C. Ký với Pháp Hiệp ước, công nhận 6 tỉnh Nam kỳ là thuộc Pháp
D. Động viên nhân dân ta tiếp tục chiến đấu
Câu 5: Từ chính sách ngoại giao sai lầm của nhà Nguyễn, Việt Nam rút ra bài học gì trong công cuộc đổi mới hiện nay?

A. Mở cửa cải cách, tự do tín ngưỡng.
B. Cải cách toàn diện triệt để.
C. Tự do tôn giáo.
D. Cải cách và mở cửa.
Câu 6: Phái chủ chiến đứng đầu là Tôn Thất Thuyết tổ chức cuộc phản công quân Pháp ở Kinh thành Huế và phát động  phong trào Cần Vương dựa trên cơ sở

A. sự đồng tâm nhất trí trong hoàng tộc.
B. sự ủng hộ của triều đình Mãn Thanh.
C. sự ủng hộ của binh lính

D. sự ủng hộ của nhân dân và quan lại chủ chiến.
Câu 7: Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược 1858 đến 1884?  A. Thiếu đường lối, giai cấp lãnh đạo đúng đắn.
B. Nhân dân ta thiếu tinh thần chống Pháp
C. Sự so sánh lực lượng quá chênh lệch.
D. Tư tưởng chủ hòa và thái độ thiếu kiên quyết chống Pháp của Triều đình.
Câu 8: Trong chiến tranh thế giới thứ Hai, phát xít nào đã vào thống trị nước ta?

A. Nhật Bản.
B. Nhật Bản và Italia
C. Nhật Bản và Đức.
D. Đức.

Câu 9: Với Hiệp ước nào sau đây mà triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì là đất thuộc Pháp?

A. Hiệp ước Hác măng ( 1883)
B. Hiệp ước Pa tơ nốt ( 1884).
C. Hiệp ước Giáp Tuất ( 1874).
D. Hiệp ước Nhâm Tuất ( 1862).
Câu 10: Âm mưu của Pháp khi đánh vào Đà Năng năm 1858 là gì?

A. Biến Đà Nẵng thành bàn đạp để tấn công Huế

B. Biến Đà Nẵng thành căn cứ quân sự để mở rộng đánh chiếm cả nước ta

C. Biến Đà Nẵng thành thuộc địa của Pháp

D. Buộc Triều đình nhà Nguyễn đầu hàng, giao nước ta cho Pháp

Câu 11: Sau hai hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt thực dân Pháp gặp nhiều khó khăn trong việc thiết lập chế độ bảo hộ và chính quyền thực dân trên đất nước ta vì

A. Pháp tập trung lực lượng đối phó với phe chủ chiến.
B. phong trào phản kháng quyết liệt của nhân dân ta.
C. tình hình nước Pháp gặp nhiều khó khăn.
D. phe chủ chiến quyết tâm chống Pháp.
Câu 12: Đâu không phải là nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuấn ( 5/6/1862) mà Pháp đã kí với triều đình Huế?

A. Triều đình Huế phải mở ba cửa biển.

B. Pháp đầu hàng triều đình Huế.

C. Thành Vĩnh Long sẽ được trả cho triều đình Huế.

D. Triều đình Huế phải nhượng hẳn cho Pháp ba tỉnh miền Đông Nam Kì.

Câu 13: Sau Hiệp ước 1862, thái độ của Triều đình đối với các nghĩa binh chống Pháp ở Gia Định, Biên Hòa, Định Tường là

A. Khuyến khích và ủng hộ các nghĩa binh chống Pháp. .

B. Ra lệnh giải tán các nghĩa binh chống Pháp

C. Yêu cầu quân triều đình cùng các nghĩa binh chống Pháp

D. Cử quan lại chỉ huy các nghĩa binh chống Pháp.

Câu 14: Thái độ của Quan quân Triều đình khi Pháp đánh vào Đà Nẵng năm 1858 là gì?

A. Xây thành cố thủ, không chủ động tấn công
B. Cùng nhân dân kiên quyết đánh Pháp
C. Nhanh chống đầu hàng
D. Ký Hiệp ước trao Đà Nẵng cho Pháp
Câu 15: Vào giữa thế kỉ XIX chế độ phong kiến Việt Nam bước vào giai đoạn?

A. Phát triển.
B. Không phát triển.

C. Mở rộng quan hệ ngoại giao.
D. Khủng hoảng, suy yếu.

Câu 16: Bản Hiệp ước năm 1884, được kí kết giữa triều đình Huế với thực dân Pháp nhằm
  A. xoa dịu dư luận và mua chuộc thêm những phần tử phong kiến đầu hàng.

B. ổn định tình hình kinh tế.
C. ổn định tình hình chính trị.

D. ổn định tình hình văn hóa, quân sự.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX?

A. Phong trào bị thất bại và tan rã sau khi vua Hàm Nghi bị bắt.

B. Giai đoạn đầu của phong trào diễn ra trong cả nước, từ năm 1888 quy tụ thành một số trung tâm lớn
C. Là phong trào kháng chiến chống Pháp, giành độc lập dân tộc, mang ý thức hệ phong kiến

D. Là phong trào dưới sự lãnh đạo của Văn thân, Sĩ phu yêu nước
Câu 18: Đâu không phải là ý nghĩa của sự ra đời Đảng Cộng sản Trung Quốc?
A. Giai cấp vô sản đã có chính đảng của mình.
B. Đảng tập hợp đông đảo quần chúng tham gia cách mạng.
C. Đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Trung Quốc.  D. Đảng của giai cấp Tư sản.
Câu 19: Đâu không phải là nội dung cơ bản của Hiệp ước Hác măng 1883 mà triều đình Huế đã kí với Pháp?

A. Việt Nam đặt dưới sự bảo hộ của Pháp.

B. Pháp công nhận Việt Nam nước độc lập, tự do.

C. Mọi việc giao thiệp của Việt Nam với nước ngoài do Pháp nắm giữ.

D. Đại diện của Pháp ở Huế trực tiếp điều khiển các công việc ở Trung kì.

Câu 20: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì khi hết người Nam đánh người Tây” là câu nói của ai?

A. Hoàng Diệu.

B. Trương Định.

C. Nguyễn Hữu Huân.
D. Nguyễn Trung Trực.

Câu 21: Đâu không phải là chính sách Đối ngoại của chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX?
A. Bế quan tỏa cảng.
B. Cấm đạo Thiên chúa giáo.

C. Đuổi giáo sĩ phương Tây.
D. Cải cách mở rộng quan hệ với các nước.

Câu 22: Sau thất bại ở Đà Nẵng, thực dân Pháp đã

A. tấn công ra Bắc Kỳ lần thứ nhất
B. rút quân và chờ cơ hội phản công

C. chuyển hướng tấn công vào Gia Định
D. tấn công ra kinh thành Huế

Câu 23: Mâu thuẩn chủ yếu trong xã hội Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược giữa thế kỷ XIX là  A. nông dân với địa chủ, cường hào  B. nông dân với công nhân

C. nhân dân ta với thực dân Pháp
D. công nhân với tư sản

Câu 24: Sự kiện nào đánh dấu giai cấp vô sản Trung Quốc nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng?

A. Trung Quốc Đồng Minh hội được thành lập
B. Cách mạng Tân Hợi năm 1911.
C. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập năm 1921  D. Sau nội chiến Quốc – Cộng.
Câu 25: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc năm 1919?
A. Qua phong trào Chủ nghĩa Mác – Lê nin được truyền bá sâu rộng

B. Phong trào bắt đầu từ Bắc Kinh sau đó phát triển ra 22 tỉnh và 150 thành phố

C. Phong trào đã giải phóng được đất nước khỏi họa xâm lăng của thực dân đế quốc

D. Đánh dấu cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu củ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Câu 26: Mở đầu cho phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc năm 1919 là cuộc biểu tình của

A. Công nhân Bắc Kinh




B. Nông dân Nam Kinh

C. Học sinh – sinh viên Bắc Kinh
D. Đông đảo các gia cấp, tầng lớp trong xã hội

Câu 27: Đâu không phải là đặc điểm của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX?

A. Lãnh đạo phong trào là tầng lớp văn thân, sĩ phu.

B. Là cuộc đấu tranh mang tính chất tư sản

C. Lực lượng chính là nông dân.
D. Là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Câu 28: Liên Xô coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất nên đã chủ trương liên kết với các nước?

A. Mĩ, Pháp
B. Anh, Pháp.
C. Trung Quốc, Mĩ.

D. Mĩ, Anh.

Câu 29: Năm 1882 khi quân Pháp mở cuộc tấn công vào thành Hà Nội lần thứ hai, Ông đã kiên quyết chỉ huy chiến đấu bảo vệ thành Hà Nội. Ông là ai?

A. Trương Định.
B. Hoàng Diệu.
C. Tôn Thất Thuyết.
D. Nguyễn Tri Phương.
Câu 30: Ai đã được nhân dân ta phong là “Bình Tây đại Nguyên soái“?

A. Trương Định.
B. Nguyễn Tri Phương
C. Hoàng Diệu
D. Nguyễn Trung Trực
Câu 31: Từ những năm 20 của thế kỷ XX cách mạng ở Đông Nam Á có sự tham gia lãnh đạo của giai cấp nào?

A. Vô sản
B. Tư sản
C. Vô sản và Tư sản
   D. Văn thân, sĩ phu

Câu 32: Điểm giống nhau giữa trận Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) và trận Cầu Giấy lần thứ hai (1883) là gì?
A. Đều giết chết tướng Pháp làm nức lòng nhân dân Bắc Kỳ.

B. Đều thất bại nặng nề của Quân ta.
C. Đập tan âm mưu tiến đánh thành Hà Nội của quân Pháp
D. Góp phần quyết định buộc thực dân Pháp rút khỏi Bắc Kỳ
Câu 33: Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc từ 1930 – 1945 từ yếu tố chính nào?

A. Cùng nằm trên bán đảo Đông Dương.

B. Có kẻ thù chung là thực dân Pháp và phát xít Nhật.

C. Có truyền thống gắn bó từ lâu đời.

D. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 34: Ngày 13/7/1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương nhằm

A. kêu gọi nhân dân chấm dứt các cuộc đấu tranh chống Pháp theo lệnh của Nhà vua.

B. yêu cầu thực dân Pháp chấm dứt mọi hoạt động mở rộng thôn tính lãnh thổ nước ta.

C. kêu gọi nhân dân cả nước hưởng ứng phong trào cải cách của Triều đinh.

D. kêu gọi sĩ phu, văn thân và nhân dân cả nước đứng lên vì Vua mà kháng chiến.

Câu 35: Từ tháng 3 năm 1860, ai đã huy động xây dựng Đại đồn Chí Hòa?

A. Nguyễn Trường Tộ.
B. Hoàng Diệu.

C. Nguyễn Tri Phương.
D. Nguyễn Hữu Huân.

Câu 36: Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) đã để lại bài học gì cho các nước trên thế giới trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố hiện nay?

A. Tăng cường liên minh quân sự giữa các nước và sản xuất các loại vũ khí hiện đại.

B. Các quốc gia cần tăng cường năng lực quân sự của mình.

C. Tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt phát huy vai trò của các cường quốc.

D. Viện trợ quân sự cho các nước trực tiếp chống chủ nghĩa khủng bố.

Câu 37: Sau chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất, thái độ của nhà Nguyễn là

A. đứng về phía nhân dân kiên quyết kháng chiến.
B. vẫn nuôi ảo tưởng hoà hoãn với Pháp.
C. phối hợp với quân của Lưu Vĩnh Phúc để đánh Pháp.
D. lo sợ Pháp trả thù nên hoà hoãn với Pháp.
Câu 38: Sau thất bại của kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” Pháp chuyển sang kế hoạch nào sau đây?

A. “Chinh phục từng gói nhỏ”

B. “Đánh thẳng vào triều đình nhà Nguyễn”

C. “Vừa đánh vừa đàm, để kết thúc chiến tranh”    D. “Đánh toàn diện và phủ đầu”

Câu 39: Thái độ của Mĩ trước nguy cơ chiến tranh phát xít là?

A. Hợp tác với Phát xít chống Liên Xô  
B. Hợp tác với Anh – Pháp chống Liên Xô

C. Giữ thái độ trung lập, không can thiệp các sự kiện ngoài châu Mĩ

D. Hợp tác với Liên Xô – Pháp– Anh để chống Phát xít

Câu 40: Khi đánh vào Đà Nẵng năm 1858 Pháp thực hiện kế hoạch

A. vừa đánh, vừa đàm.
B. mua chuộc giai cấp địa chủ.

C. vườn không nhà trống
D. đánh nhanh, thắng nhanh
----------- HẾT ----------
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